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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN  

1. Tên học phần: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1+2+3 

- Mã số học phần : TC 100 

- Số tín chỉ học phần: 03 tín chỉ  

- Số tiết học phần: 90 tiết thực hành và 180 tiết tự học. 

2. Đơn vị phụ trách học phần: Bộ môn: GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

3. Điều kiện tiên quyết: Không 

4. Giới thiệu về học phần: 

Học phần Giáo dục Thể chất không chuyên 1+2+3 là học phần chung tượng trưng 

cho các học phần Giáo dục Thể chất  sinh viên không chuyên ngành Giáo dục Thể chất 

phải học để hoàn thành chương trình đào tạo của ngành mình. 

 Để thoàn thành học phần Giáo dục thể chất sinh viên không đăng kí học phần 

TC100 mà thay vào đó sinh viên phải đăng kí vào từng học phần cụ thể tùy theo khả năng 

và nhu cầu muốn học như: Học phần Taekwondo thì sinh viên đăng kí 03 học phần: 

Taekwondo 1(TC003),Taekwondo 2(TC004), Taekwondo 3,(TC019), các học phần Giáo 

dục Thể chất khác cũng tương tự… 

 

DANH MỤC  CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

DÀNH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN 
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Khối kiến thức Giáo dục đại cƣơng 

1  TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 1+1+1  3  90  I, II, III 

2  TC001 Điền kinh 1 (*) 1       45   I, II, III 

3  TC002 Điền kinh 2 (*) 1       45  TC001 I, II, III 

4  TC024 Điền kinh 3 (*) 1       45  TC002 I, II, III 

5  TC003 Taekwondo 1 (*) 1       45   I, II, III 

6  TC004 Taekwondo 2 (*) 1       45  TC003 I, II, III 

7  TC019  Taekwondo 3 (*) 1      45  TC004 I, II, III 

8  TC005 Bóng chuyền 1 (*) 1       45   I, II, III 

9  TC006 Bóng chuyền 2 (*) 1       45  TC005 I, II, III 

10  TC020 Bóng chuyền 3 (*) 1       45  TC006 I, II, III 

11  TC007 Bóng đá 1 (*) 1       45   I, II, III 

12  TC008 Bóng đá 2 (*) 1       45  TC007 I, II, III 

13  TC021 Bóng đá 3 (*) 1       45  TC008 I, II, III 

14  TC009 Bóng bàn 1 (*) 1       45   I, II, III 

15  TC010 Bóng bàn 2 (*) 1       45  TC009 I, II, III 

16  TC022 Bóng bàn 3 (*) 1       45  TC010 I, II, III 

17  TC011 Cầu lông 1 (*) 1       45   I, II, III 

18  TC012 Cầu lông 2 (*) 1       45  TC011 I, II, III 

19  TC023 Cầu lông 3 (*) 1       45  TC012 I, II, III 

20  TC016 Thể dục nhịp điệu 1 (*) 1       45   I, II, III 

21  TC017 Thể dục nhịp điệu 2 (*) 1       45  TC016 I, II, III 

22  TC018 Thể dục nhịp điệu 3 (*) 1      45  TC017 I, II, III 

23  TC025 Sức khỏe 1 (*) 1       45   I, II, III 
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24  TC026 Sức khỏe 2 (*) 1       45  TC025 I, II, III 

25  TC027 Sức khỏe 3 (*) 1       45  TC026 I, II, III 

26  TC028 Bóng rổ 1 (*) 1    45   I, II, III 

27  TC029 Bóng rổ 2 (*) 1    45  TC028 I, II, III 

28  TC030 Bóng rổ 3 (*) 1    45  TC029 I, II, III 

29  TC013 Bơi lội (*)  1 1     45   I, II, III 

 

 

 

 

 

 

 

Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2014 

TL. HIỆU TRƢỞNG 

TRƢỞNG BỘ MÔN 
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